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PHẦN I: KIẾM TRA ĐỌC: ……..   điểm
A. ĐỌC THÀNH TIẾNG: ( 3 điểm): …….. điểm
 - Giáo viên gọi học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 7 lớp 5 và trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung.
B. ĐỌC- HIỂU: (7 điểm) : ……….. điểm

QUÊ HƯƠNG
      Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương của mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.
      Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì Thảo đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.
     Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng đầu lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.
                                                                (Theo Văn học và tuổi trẻ, 2007 )
    Dựa vào nội  dung  bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: Trong bài, quê Thảo ở vùng nào ?   
   A. Vùng thành phố                                                      B. Vùng nông thôn
   C. Vùng biển                                                               D. Vùng núi
Câu 2: Thảo yêu quê hương mình qua những hình ảnh nào ? 
   A. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lí.
   B. Tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa.
   C. Hương thơm của cánh đồng lúa chín, những cánh diều tuổi thơ, những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch
   D. Tất cả các hình ảnh trên.
Câu 3:  Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê? 
A.Vì quê Thảo rất giàu có.
B.Vì về quê Thảo không cần học, có thể vui chơi thoải mái.
C.Vì Thảo rất yêu quê hương, nơi có nhiều kỉ niệm gắn với tuổi thơ của Thảo.
D. Vì Thảo thích đi chăn trâu
Câu 4: Điều quan trọng nhất mà câu chuyện “Quê hương” muốn nói với chúng ta là gì?
A. Thành phố náo nhiệt hơn nông thôn.
B. Quê hương luôn là nơi để con người nhớ về với tình cảm yêu thương, gắn bó.
C. Thảo rất thích ngắm sao vào ban đêm.
D. Ở nông thôn có nhiều trò chơi vui hơn thành phố. 
Câu 5: Nội dung của câu chuyện là gì? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Có thể thay từ ồn ã trong câu “Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê”  bằng từ đồng nghĩa nào dưới đây ?  
   A. Ầm ầm         B. Ồn ào                         C. Ào ào                            D. Ầm ĩ
Câu 7: Đại từ trong hai câu văn: “Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng đầu lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.” là:  
  A. Đêm tối.                      B. Thảo.                          C. đó
Câu 8: a) Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “quê hương”. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
b) Đặt câu với 1 từ em vừa tìm được nói về nội dung câu chuyện trên.  
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Câu 9: Đặt hai câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “ chín”. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Tìm 1 thành ngữ có cặp từ đồng nghĩa. Đặt câu với thành ngữ tìm được.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. TẬP LÀM VĂN: 10 điểm 
	Hãy tả lại một cảnh đẹp của quê hương mà em yêu thích.
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ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT HỌC KỲ I - LỚP 5
Năm học: 2025 - 2026
I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ với tốc độ khoảng 85 tiếng/phút trong các bài tập đọc đã học từ Tuần 1 đến Tuần 7 (Sgk Tiếng Việt 5 – Tập 1) do HS bốc thăm.(2 điểm)
- Trả lời 1 – 2 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc theo yêu cầu của giáo viên. (1 điểm)
2. Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 4: 0,5 điểm  (Mỗi câu sai trừ 0,1 điểm)
                A                                                                         B
Câu 5: 1 điểm
Câu chuyện nói về tình yêu tha thiết và nỗi nhớ của Thảo đối với quê hương. Dù đã sống ở thành phố, Thảo vẫn luôn nhớ về quê nhà với những kỉ niệm tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên và bình dị.
Câu 8. 
a) Quê quán, quê nhà
b) Thảo luôn nhớ về quê nhà với bao kỉ niệm tuổi thơ thân thương.
Câu 9.
   Nghĩa gốc: Quả xoài ngoài vườn đã chín vàng thơm phức.
  Nghĩa chuyển: Em đã chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động.
Câu 10. HS tìm đúng thành ngữ tục ngữ cho 0,5 điểm
Cầu được ước thấy, Thay hình đổi dạng
    HS đặt câu đúng cho 0,5 điểm
II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
a) Mở bài: 1 điểm 
Giới thiệu về cảnh đẹp mà em muốn miêu tả
Gợi ý: cánh đồng lúa, bãi biển, dòng sông, con suối, rừng cây, con đường, công viên, vườn cây…
b) Thân bài: 8 điểm
+ Miêu tả khái quát về cảnh đẹp: 2 điểm
- Tên đầy đủ của cảnh đẹp đó là gì? Để di chuyển đến đó có khó khăn không? Có gặp nhiều trở ngại không?
- Cảnh đẹp đó là tự nhiên hay do con người tạo ra?
- Diện tích, phạm vi của cảnh đẹp đó có rộng lớn hay không?
+ Miêu tả chi tiết cảnh đẹp đó: 3 điểm
- Gồm những khu vực, bộ phận nào? Giới thiệu theo trình tự nhất định (từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong…)
- Những cây cối, đồ vật, động vật… có xuất hiện ở cảnh đẹp đó? Những sinh vật ấy là tự nhiên hay do con người chăm só?
- Bầu trời, dòng nước, gió, không khí… ở cảnh đẹp đó như thế nào? Đem đến cảm giác ra sao cho em khi đến thăm?
+ Thường có những hoạt động, sự kiện gì xảy ra ở khu vực đó? Ý nghĩa của các hoạt động ấy: 1 điểm
c) Kết bài: 1 điểm
- Đánh giá, suy nghĩ của em về cảnh đẹp đó
- Tình cảm của em dành cho cảnh đẹp của địa phương mà mình vừa miêu tả


